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	               Cấp độ           

                   nhận

                          thức

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Phương trình, PT  bậc nhất 1 ẩn , PT đưa được về dạng ax + b = 0        
	Hai pt tương đương, pt bậc nhất 1 ẩn.
Kiểm tra một nghiệm của pt.
Tìm số nghiệm của pt.
	Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn và phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn
	Tìm nghiệm của pt.
hai pt tương đương.
	
	Số nghiệm của pt, 
	
	
	Giải pt
	

	Số câu
	4
	2
	2
	
	1
	
	0
	1
	10

	Số điểm
	1.2
	1,75
	0,6
	
	0,3
	
	0
	1
	4,85

	Tỉ lệ %
	12%
	17,5%
	6%
	
	3%
	
	0%
	10%
	48,5%

	2. Phương trình tích.
	
	
	Tập nghiệm của pt tích
Giải pt đưa về pt tích
	
	
	
	
	

	Số câu
	0
	
	1
	1
	0
	
	0
	
	2

	Số điểm
	0
	
	0,3
	1
	0
	
	0
	
	1,3

	Tỉ lệ %
	0%
	
	3%
	10%
	0%
	
	0%
	
	13%

	3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.            
	
	
	ĐKXĐ của pt
Giải pt chứa ẩn ở mẫu
	
	
	
	
	

	Số câu
	0
	
	1
	1
	0
	
	0
	
	2

	Số điểm
	0
	
	0,3
	1,25
	0
	
	0
	
	1,55

	Tỉ lệ %
	0%
	
	3%
	12,5%
	0%
	
	0%
	
	15,5%

	4.  Giải bài toán bằng cách lập pt.
	
	
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 
	Vận dụng giải phương trình giải các bài toán thực tế.
	
	
	

	Số câu
	0
	
	1
	
	
	1
	0
	
	2

	Số điểm
	0
	
	0,3
	
	
	2
	0
	
	2,3

	Tỉ lệ %
	0%
	
	3%
	
	
	20%
	0%
	
	23%

	Cộng
	6
	7
	2
	1
	16

	
	2,95
	3,75
	2,3
	1
	10

	
	29,5%
	37,5%
	23%
	10%
	100%


Người lập ma trận: Trần Thị Hương – THCS Trung Lập.
